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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       KHU VỰC 4 – ĐỒNG NAI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                               

 

     Bản án số: 52/2025/HS-ST 

           Ngày: 30 - 9 - 2025 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - ĐỒNG NAI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hoa 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Hoàng Thanh Tâm 

                                         2/ Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Hải Quan, Thư ký Tòa án nhân dân Khu 

vực 4 - Đồng Nai.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Đồng Nai, tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Đình Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Đồng 

Nai xét xử sơ thẩm công khai, trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 33/2025/TLST-

HS ngày 03 tháng 9 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

52/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2022, đối với bị cáo: 

Nguyễn Thái T (tên gọi khác: Bo), sinh năm 2003, tại Đồng Nai. Nơi 

thường trú: 172 H, khu phố 12, phường L, tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: đường H, 

khu phố R, phường B, tỉnh Đồng Nai. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12. Con 

ông Nguyễn Ngọc T , sinh năm 1966 và bà Nguyễn Thị Hồng Đ, sinh năm 1967. 

Anh, chị, em ruột: Có 05 anh, chị, em. Anh sinh năm 1986, bị cáo là con út trong 

gia đình.Vợ, con: Chưa có.Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 04/02/2025, bị Công an phường X, thành phố L ra quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng do có hành vi “Sử dụng trái 

phép chất ma Ty”. 

Nhân thân: Ngày 15/9/2025, bị Toà án nhân dân Khu vực 4 - Đồng Nai xử 

phạt 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Bản án số 33/2025/HS-ST 

ngày 15/9/2025. 

Bị cáo Nguyễn Thái T bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 

20/6/2025 đến nay tại Phân trại tạm giam khu vực Long Khánh. Có mặt.  

- Bị hại: Ông Nguyễn Trần Vũ H, sinh năm 2001. 
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Nơi cư trú: Tổ 13, ấp 1, xã S, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai – Nay là tổ 13, ấp 1, 

xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt và có đơn xin vắng mặt. 

- Người làm chứng: 

1. Bà Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1989.  

Nơi cư trú: khu phố 12, phường Xuân An, thành phố L, tỉnh Đồng Nai – nay 

là phường L, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

2. Ông Nguyễn Ngọc T , sinh năm 1965.  

Nơi thường trú: khu phố 12, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai – nay là 

phường L, tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: Tổ 13, khu phố R, phường B, tỉnh Đồng Nai. 

Vắng mặt. 

3. Bà Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1998.  

Nơi cư trú: Tổ 12B, khu phố R, phường B, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

4. Ông Lê Công T, sinh năm 1982.  

Nơi cư trú: khu phố 4, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai – nay là 

phường L, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 28/04/2025, anh Nguyễn Trần Vũ H, sinh 

năm 2001, trú tại tổ 13, ấp 1, xã S, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai - nay là tổ 13, ấp 1, xã 

X, tỉnh Đồng Nai, là nhân viên Shipper của Công ty Giao hàng nhanh đến trước nH 

của Nguyễn Thái T để giao hàng theo đơn đặt hàng của T. Đến nơi, anh H gọi điện 

thoại cho T ra nhận hàng và thanh toán tiền phí hóa đơn, thì T nói anh H để hàng lại 

và đi về trước, T sẽ chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng sau nhưng anh H không 

đồng ý, nên T và anh H xảy ra cự cãi nhau qua điện thoại. Sau đó, T chạy từ trong 

nH ra dùng chân đạp 01 cái vào cánh cổng nơi anh H đang đứng làm anh H văng ra 

ngoài đường, rồi đuổi anh H chạy trên đường Hàm Nghi, thuộc phường Bảo Vinh, 

tỉnh Đồng Nai rồi nhặt 02 cục đá trên đường ném về phía anh H nhưng không trúng, 

đuổi  khoảng 100m thì chị Nguyễn Thị Hồng N, sinh năm 1989 (chị ruột T) can 

ngăn, nên T dừng lại và quay về nhà. Lúc về đến sân thấy anh H đi bộ theo sau để 

lấy lấy lại đơn hàng nên T quay lại tiếp tục đuổi anh H để đánh, anh H bỏ chạy vào 

phía trong quán cà phê 789, do chị Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm 1998 làm chủ 

(nằm xéo đối diện nH của T) để trốn thì bị T dùng tay đánh vào mặt và dùng chân đá 

vào người anh H, làm anh H ngã xuống nền nhà, T lấy 01 cái ghế để tiếp tục đánh 

anh H thì anh Lê Công T, sinh năm 1982, trú: khu phố 4, phường L, tỉnh Đồng Nai 

can ngăn. Sau đó, T đi về nhà, anh H được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực 



3 

Long Khánh khám và điều trị vết thương. Ngày 18/5/2025, anh Nguyễn Trần Vũ H  

làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vụ việc nêu trên. 

Tại Giấy chứng nhận thương tích số 782CN-BV ngày 21/5/2025, Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Long Khánh xác định: Anh Nguyễn Trần Vũ H  vào viện lúc 23 

giờ 13 phút ngày 28/4/2025, ra viện lúc 14 giờ ngày 02/5/2025 có những thương 

tích sau: 

+ Bệnh tỉnh, Glasgow 15 điểm, đau đầu, đồng tử hai bên 02mm, phản xạ ánh 

sáng (+). Đau mũi, chảy máu mũi ít; 

+ Sưng nề trán trái, kích thước 01cm x 01cm; 

+ Đau thành ngực trái, không thấy sưng nề;                                                                                                    

+ Bầm tím vùng trán - thái dương trái; 

+ Cơ lực tứ chi 5/5; 

- Kết quả chụp X-quang ngực thắng: Hiện chưa phát hiện bất thường. 

- Kết quả chụp CT-Scanner Sọ não: Không thấy tổn thương nội sọ trên 

phim. 

Tại kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 2330/KLTTCT-

C09B ngày 30/05/2025 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh 

kết luận đối với anh Nguyễn Trần Vũ H: Chấn động não điều trị ổn định: 03%. 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, xác định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Trần Vũ H  tại thời điểm giám định là: 

03% (Ba phần trăm). Không ghi nhận dấu vết tổn thương trên người Nguyễn Trần 

Vũ H, không có cơ sở xác định vật gây thương tích. 

Vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ: 03 

đoạn video được trích xuất từ Camera của quán cà phê 789 ghi lại sự việc Nguyễn 

Thái T đánh anh Nguyễn Trần Vũ H. 

 Tại cáo trạng số 29/CT-VKS-HS ngày 29/8/2025 Viện kiểm sát nhân dân 

Khu vực 4 - Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Thái T về tội: “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Đồng Nai giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:  

- Về hình phạt: Áp dụng điểm i khoản 1 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015. Đề nghị HĐXX xử phạt cáo Nguyễn Thái T từ 06 

tháng đến 08 tháng tù. 

- Về xử lý vật chứng và bồi thường dân sự:  03 đoạn video được trích xuất từ 

Camera của quán cà phê 789 ghi lại sự việc Nguyễn Thái T đánh anh Nguyễn Trần 

Vũ H  đề nghị tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.  
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- Về bồi thường dân sự: Buộc bị cáo T phải bồi thường cho anh Nguyễn Trần 

Vũ H  số tiền tổng cộng là 13.550.000đ (Mười ba triệu, năm trăm năm mươi nghìn 

đồng). 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, lời khai của những người tham gia tố 

tụng khác có trong hồ sơ vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

1 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Đồng Nai, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khẳng định khai báo tự nguyện, không có 

ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện 

như nội dung bản Cáo trạng đã nêu, lời khai nhận tội này phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng 

và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện:  

Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 28/04/2025, anh Nguyễn Trần Vũ H  đến 

trước nH của bị cáo Nguyễn Thái T để giao hàng theo đơn đặt hàng của T và hai bên 

đã xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt từ việc giao, nhận hàng mà bị cáo Nguyễn Thái T đã 

dùng tay, chân đánh anh Nguyễn Trần Vũ H  gây thương tích với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể là 03% (Ba phần trăm). Hành vi của bị cáo Nguyễn Thái T  “có tính chất côn 

đồ”. Do thương tích của anh H là 03% và anh H có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can nên hành vi nêu trên của bị cáo T đã phạm vào điểm i khoản 1 Điều 134 

Bộ luật Hình sự như kết luận của Kiểm sát viên là có căn cứ đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[3] Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và hình phạt áp 

dụng đối với bị cáo:  

Bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực tự điều khiển hành vi của 

mình; nhận thức được những việc làm đúng, việc làm sai, những việc làm pháp 

luật nghiêm cấm; nhận thức được việc mua hàng thì phải thanh toán tiền cho người 

bán. Nếu trường hợp không thống nhất được giá cả, chất lượng sản phẩm, cách 

thức giao hàng...thì có thể thoả thuận, bàn thảo với nhau. Tuy nhiên, khi anh H tới 

giao hàng thì bị cáo lại muốn anh H để lại hàng cho T nhưng T không thanh toán 

tiền cho anh H ngay, khi anh H không đồng ý thì bị cáo đã có hành vi dùng tay, 

chân đánh anh Nguyễn Trần Vũ H  gây thương tích cho anh H với tỷ lệ tổn thương 
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cơ thể là 03% (Ba phần trăm), tới khi có người can ngăn bị cáo mới dừng lại. Hành 

vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, 

không những xâm phạm đến sức khỏe của người khác, mà còn gây ảnh hưởng xấu 

đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa phương. Do đó, cần có mức 

hình phạt đủ nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của bị cáo 

đã thực hiện, nhằm giáo dục bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật và có tác dụng 

răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền sự, ngày 04/02/2025, bị Công an phường 

Xuân Hòa, thành phố Long Khánh – nay là phường Long Khánh ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 1.500.000 đồng do có hành vi “Sử dụng trái phép 

chất ma Ty”. Ngày 02/4/2025, bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” 

trong một vụ khác thì ngày ngày 28/4/2025 bị cáo lại tiếp tục gây thương tích cho 

anh Nguyễn Trần Vũ H. 

Tuy nhiên, khi lượng hình, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật đình sự. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về 

hành vi phạm tội của mình nên bị cáo sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.   

Từ những đánh giá như trên xét thấy, cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị 

cáo ra ngoài xã hội một thời gian đủ để cải tạo, giáo dụng bị cáo thành người tốt, 

có ý thức tuân thủ pháp luật. 

 [4] Về vật chứng vụ án và trách nhiệm dân sự:  

- Về vật chứng:  

03 đoạn video được trích xuất từ Camera của quán cà phê 789 ghi lại sự việc 

bị cáo Nguyễn Thái T đánh anh Nguyễn Trần Vũ H, tiếp tục được lữu giữ trong hồ 

sơ vụ án. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

Ngày 20/9/2025, bị hại anh Trần Nguyễn Vũ H có văn bản xác định yêu cầu 

bị cáo Nguyễn Thái T bồi thường số tiền tổng cộng 13.550.000đ (mười ba triệu 

năm trăm năm mươi nghìn đồng), cụ thể những khoản như sau:  

(1) Chi phí do mất việc: Mỗi ngày 1.000.000đ x 7 ngày (5 ngày nằm viện + 

2 ngày nghỉ ngời sau khi ra viện) = 7. 000.000đ.  

(2) Chi phí ăn uống, bồi dưỡng trong quá trình nằm viện (Cơm cháo, sữa…) 

= 600.000đ.  

(3) Chi phí một người chăm sóc (mẹ anh Hà, mỗi ngày lương bình quân của 

mẹ anh H là 190.000đ/1 ngày) x 5 ngày = 950.000đ. 

(4) Bồi thường tổn thất tinh thần: 5.000.000đ. 
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Anh Trần Nguyễn Vũ H cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho số 

tiền bồi thường trên là Giấy ra viện ngày 02/5/2025 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực 

Long Khánh thể hiện nội dung: anh H vào viện lúc: 23h13 phút ngày 28/4/2025; ra 

viện lúc 14h 00 phút ngày 02/5/2025; hợp đồng lao động với Công ty TNHH-MTV 

chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Biên Hoà và Phiếu thanh toán tiền 

lương các tháng 6,7,8/2025. Ngoài ra, anh H không cung cấp được thêm bất cứ tài 

liệu chứng cứ nào khác. Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thái T đồng ý bồi thường cho 

anh H toàn bộ số tiền trên, nên ghi nhận. 

[6] Về án phí:  

Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

7 Về quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định của Bộ luật tố 

tụng Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên 

được quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. 

8 Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – Đồng Nai phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thái T phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: Bị cáo bị cáo Nguyễn Thái T 08 (tám) tháng tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 20/6/2025. 

2. Về trách nhiệm dân sự:  

Áp dụng Điều 48 của BLHS; các Điều  585, 590 của Bộ luật dân sự; 

Áp dụng Nghị quyết 02/2022 ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

Buộc bị cáo Nguyễn Thái T phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh 

Trần Nguyễn Vũ H số tiền tổng cộng là 13.550.000đ (Bằng tiền: Mười ba triệu, năm 

trăm năm mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người được thi hành án có đơn 

yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng người phải thi hành 

án còn phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của BLDS tương ứng 

với thời gian và số tiền chậm thi hành án. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn 
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Thái T phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 

677.500đ (Sáu trăm bảy mươi bảy nghìn, năm trăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo, kháng nghị bản án: Bị cáo và bị hại được quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án, nếu vắng 

mặt tại phiên toà thì tính từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên được quyền kháng nghị theo quy 

định của Bộ luật tố tụng Hình sự./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND KV4 - ĐN; 

- CQCSĐT CA tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng THADS KV4 - ĐN; 

- Bị cáo; bị hại; 

- Lưu án văn; 

- Lưu HSVA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

ĐÃ KÝ 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hoa 
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